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	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
11/3
	S
	1
	GDTT
	 
	VHGT: Bài 8: Không ném đất đá lên tàu, xe, thuyền bè đang chạy
	 
	 

	
	
	2
	Toán
	126
	Nhân số đo thời gian với một số
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	 3
	Tập đọc 
	51
	Nghĩa thầy trò
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	 4
	Đạo đức
	26
	Em yêu hòa bình (Tiết 1)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	Khoa học
	51
	Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	T (BS)
	
	Luyện toán
	Soi bài
	Máy tính, tivi

	
	
	7
	Thể dục
	51
	Ném bóng  - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
	 
	Còi, sân tập, bóng.

	
	
	8
	 
	
	 
	 
	 

	Ba
12/3
	S
	1
	Tiếng Anh 
	51
	Unit 15: What would you like to be in the future?  (Lesson 3)
	 
	 

	
	
	2
	Toán
	127
	Chia số đo thời gian cho một số
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	3
	Chính tả
	26
	(Nghe - viết) Lịch sử Ngày Quốc tế LĐ
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	4
	LTVC
	51
	Mở rộng vốn từ: Truyền thống
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	C
	5
	Lịch sử
	26
	Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	TV (BS)
	
	Luyện Tiếng Việt
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	7
	Thể dục
	52
	Ném bóng - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
	 
	Còi, sân tập.

	
	
	8
	 
	
	
	
	

	Tư
13/3
	S
	1
	Toán 
	128
	Luyện tập
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Âm nhạc
	26
	Học hát: Em vẫn nhớ trường xưa
	 
	 

	
	
	3
	Kể chuyện
	26
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi.

	
	
	4
	Tập đọc 
	52
	Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	Kĩ thuật
	26
	Lắp xe ben (T.3)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	T (BS)
	
	Luyện toán
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	7
	TH (TV)
	
	Ôn tập
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	8
	 
	
	
	
	

	Năm
14/3
	S
	1
	Tiếng Anh 
	52
	Review 3
	 
	 

	
	
	2
	Toán
	129
	Luyện tập chung
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	3
	TLV
	51
	Tập viết đoạn đối thoại
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	4
	LTVC
	52
	[bookmark: _GoBack]Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	C
	5
	Địa lí
	26
	Châu Phi (T.2)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	TV (BS)
	
	Luyện Tiếng Việt
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	7
	GDTT
	
	Sinh hoạt lớp
	 
	

	
	
	8
	 
	
	
	 
	

	Sáu
15/3
	S
	1
	Toán
	130
	Vận tốc
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	26
	Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em (Tiết 1)  
	 
	

	
	
	3
	TLV
	52
	Trả bài văn tả đồ vật
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	4
	Khoa học
	52
	Sự sinh sản của thực vật có hoa
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	 
	 
	 
	 
	 






